TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN                                MA TRẬN-BẢNG ĐẶC TẢ-ĐỀ -HƯỚNG DẪN CHẤM

TỔ GDTC-QPAN                                                                                 KIỂM TRA GIỮA KỲ I

                                                                                             MÔN: QPAN KHỐI 10 NĂM HỌC 2024-2025

                                                                              MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 - LỚP 10
MÔN: GD-QPAN – Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học 2024- 2025

	TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng
điểm


	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp 
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	Tỉ lệ 
(%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ 
(%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ 
(%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ 
(%)
	Thời gian
(phút)
	Số
 câu hỏi
	Thời gian
(phút)
	

	1
	Lịch sử, truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân VN. 
	54
	12
	33
	7,5
	13
	3
	
	
	15
	22,5
	4,95

	2
	Nội dung cơ bản một số luật quốc phòng và an ninh VN
	45
	7,5
	45
	7,5
	10
	1,5
	
	
	11
	16,5
	5,3

	3
	Ma túy, tác hại của ma túy. 
	25
	1,5
	25
	1,5
	25
	1,5
	25
	1,5
	4
	6
	2

	Tổng
	
	21
	
	16,5
	
	6
	
	1,5
	30
	45
	100

	Tỉ lệ % 
	47%
	37%
	13%
	3%
	
	
	100

	Tỉ lệ chung
	84%
	16%
	
	
	100


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 – LỚP 10

                                                                     MÔN: GD-QPAN  – Thời gian làm bài: 45 phút.

	TT
	Nội dung kiến thức/
kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/ kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

Số câu

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

thấp
	Vận dụng cao
	

	1
	Lịch sử, truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân VN. 
	- Lịch sử, bản chất và truyền thống của QĐNDVN.  

- Lịch sử, bản chất và truyền thống của CANDVN. 

-  Lịch sử, truyền thống của Dân quân tự vệ
	Nhận biết:

- Lịch sử QĐNDVN. 

- Lịch sử CANDVN. 

Thông hiểu:

- Truyền thống của QĐNDVN. 

- Truyền thống của CANDVN. 

- Lịch sử dân quân tự vệ.

Vận dụng:  

- Truyền thống của QĐNDVN. 

- Truyền thống của CANDVN. 
	8
	5
	2
	
	15

	2
	Nội dung cơ bản một số luật quốc phòng và an ninh VN
	- Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.  

- Luật Sĩ quan QĐNDVN.

- Luật Công an nhân dân.
	Nhận biết:

- Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Thông hiểu:  

- Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. 

- Luật Sĩ quan QĐNDVN.

Vận dụng: 

- Luật Công an nhân dân.
	5
	5
	1
	
	11


	3
	Ma túy, tác hại của ma túy. 
	- Thế nào là chất ma túy. 

- Tác hại của ma túy và những hình thức, con đường gây nghiện. 

- Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng, chống ma túy. 
	Nhận biết:

- Hình thức, con đường gây nghiện

- Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng, chống ma túy 

Thông hiểu:

- Thế nào là chất ma túy. 

- Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng, chống ma túy 

Vận dụng:

- Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng, chống ma túy
	1
	1
	1
	1


	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	14
	11
	4
	1
	30

	Tỉ lệ % 
	
	47
	37
	16
	100

	Tỉ lệ chung
	
	84
	16
	100
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Câu 1.  Ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ là ngày nào?

A. Ngày 22/5
B. Ngày 28/3 
C. Ngày 22/12 
D. Ngày 19/8 

Câu 2.  Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2008 và 2014, bao gồm

A. 7 chương 51 điều        B. 8 chương 24 điều       C. 3 chương 51 điều      D. 11 chương 33 điều

Câu 3.  Luật Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013 gồm có mấy chương và bao nhiêu điều?

A. 8 chương 37 điều 
B. 9 chương 23 điều
C. 12 chương 37 điều 
D. 8 chương 47 điều

Câu 4.  Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam là ngày nào?

A. Ngày 19/8 
B. Ngày 18/9 
C. Ngày 22/12 
D. Ngày 22/5

Câu 5.  Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?

A. Ngày 19/8
B. Ngày 22/5
C. Ngày 22/12 
D. Ngày 18/9 

Câu 6.  Tháng 5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL thành lập

A. Quân đội nhân dân Việt Nam
B. Việt Nam Cứu quốc quân 

C. Quân đội quốc gia Việt Nam
D. Việt Nam Giải phóng quân 

Câu 7.  Môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh không phải là môn học chính khóa đối với đối tượng nào dưới đây?

A. Học sinh cấp trung học phổ thông
B. Học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở

C. Học sinh ở các trường trung cấp nghề
D. Học sinh ở các trường trung cấp chuyên nghiệp

Câu 8.  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam?

A. Gắn bó chặt chẽ với nhân dân, vì nhân dân phục vụ

B. Chiến đấu anh dũng không ngại hi sinh vì Tổ quốc

C. Đoàn kết quốc tế trong sáng, thuỷ chung, có nghĩa, có tình

D. Tự lực, tự cường, không có sự đoàn kết quốc tế

Câu 9.  Mục tiêu Giáo dục quốc phòng và an ninh là

A. bồi dưỡng ở người học các kĩ năng: giao tiếp, làm việc nhóm

B. giúp công dân hiểu được chức năng của sĩ quan công an

C. bồi dưỡng ở người học các phẩm chất: trung thực, đoàn kết

D. giáo dục cho công dân kiến thức về quốc phòng và an ninh

Câu 10. Từ tháng 11/1945 đến tháng 5/1946, quân đội Việt Nam mang tên là.

A. Cứu quốc quân
B. Vệ quốc đoàn 
C. Quốc dân quân 
D. Cận vệ Đỏ

Câu 11.  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng vị trí và chức năng của lực lượng sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội

B. Đảo bảo cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ

C. Quản lí nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

D. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lí hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ

                                                                                                                                                     Trang 01
Câu 12.  Ngày 28/3/1935 Đảng cộng sản Đông Dương đã thông qua văn kiện nào dưới đây?

A. “Nghị quyết về đội tự vệ” 
B.  “Cương lĩnh chính trị” 

C. “Đề cương văn hóa Việt Nam”
D. “Toàn dân kháng chiến”

Câu 13. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Tinh thần tự lực, tự cường, không có sự đoàn kết quốc tế

B. Gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí

C. Đoàn kết quốc tế trong sáng, thuỷ chung, chí nghĩa chí tình

D. Kỉ luật tự giác, nghiêm minh, độc lập tự chủ, tự lực tự cường

Câu 14.  Luật sĩ quan Công an nhân dân năm 2018 ở Việt Nam gồm có

A. 3 chương, 51 điều         B. 7 chương, 46 điều     C. 7 chương, 51 điều      D. 8 chương, 24 điều  

Câu 15.  Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có sự tham gia của

A. 31 chiến sĩ 
B. 33 chiến sĩ 
C. 32 chiến sĩ 
D. 34 chiến sĩ

Câu 16.  Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm của Dân quân tự vệ Việt Nam?

A. Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát li sản xuất, công tác

B. Có truyền thống: trung thành với Tổ quốc, với nhân dân…

C. Là một thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

D. Do các địa phương tự tổ chức và chỉ có nghĩa vụ bảo vệ địa phương

Câu 17.  Tháng 4/1945, Hội nghị Quân sự Bắc Kì của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành

A. Việt Nam Cứu quốc quân 
B. Việt Nam Giải phóng quân 

C. Quân đội nhân dân Việt Nam
D. Quân đội quốc gia Việt Nam

Câu 18.  Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của?

A. Phạm Văn Đồng        B. Võ Nguyên Giáp          C. Hồ Chí Minh            D. Văn Tiến Dũng 

Câu 19.  Quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam gồm có mấy cấp?

A. 2 cấp 
B. 4 cấp 
C. 5 Cấp
D. 3 cấp 

Câu 20.  Cách đánh truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam là

A. đánh công kiên 
B. đánh du kích 

C. đánh hiệp đồng binh chủng
D. đánh cận chiến

Câu 21.  Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam bao gồm mấy thành phần?

A. 3 thành phần 
B. 4 thành phần 
C. 2 thành phần 
D. 5 thành phần

Câu 22.  Quân hàm của sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam gồm có mấy cấp?

A. 1 cấp 
B. 4 cấp 
C. 3 cấp 
D. 5 Cấp

Câu 23.  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tác hại của ma túy đến bản thân người nghiện ma túy?

A. Bị ức chế thần kinh nhưng không lệ thuộc vào thuốc

B. Không tỉnh táo, không làm chủ được hành vi của mình.

C. Bị tổn hại về sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần

D. Hủy hoại đạo đức, nhân cách; làm tiêu tốn tài sản

Câu 24.  Dựa vào nguồn gốc, chất ma túy được phân chia thành mấy loại?

A. 2 loại. 
B. 5 loại
C. 4 loại 
D. 3 loại 

Câu 25.  Chất nào dưới đây không thuộc nhóm chất ma túy?

A. Nhựa cây thuốc phiện 
B. Thảo quả khô

C. Heroine và ma túy đá
D. Cần sa thảo mộc 

Câu 26.  Bộ luật nào dưới đây quy định về: chính sách an ninh quốc gia; nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia?

A. Luật Cảnh sát biển Việt Nam (2018). 
B. Luật Dân quân tự vệ (2019).

C. Luật an ninh quốc gia (2014).
D. Luật Quốc phòng (2018).

                                                                                                                                                  Trang 02
Câu 27.  Hành vi nào dưới đây không thuộc nhóm tội phạm về ma túy?

A. Sản xuất, sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý

B. Giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý cho học sinh

C. Trồng cây thuốc phiện hoặc cây khác có chứa chất ma tuý

D. Vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý

Câu 28.  Chức năng của Công an nhân dân Việt Nam là.

A. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước

B. bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

C. thực hiện quản lí nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

D. tận tụy phục vụ nhân dân, kính trọng, lễ phép đối với nhân dân

Câu 29.  “Chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng” đó là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Chất gây nghiện 
B. Chất hướng thần        C. Chất an thần        D. Chất giảm đau

Câu 30.  Chất hướng thần là chất

A. kích thích hoặc ức chế thần kinh, gây ảo giác; sử dụng nhiều có thể gây nghiện

B. kích thích hoặc ức chế thần kinh, nảy sinh ảo giác nhưng không gây nghiện

C. tiêu viêm, giảm đau, hạ sốt, giảm tình trạng sưng tấy và không gây nghiện

D. an thần, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, sử dụng nhiều có thể gây nghiệ
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Câu 1.  Môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh không phải là môn học chính khóa đối với đối tượng nào dưới đây?

A. Học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở
B. Học sinh cấp trung học phổ thông

C. Học sinh ở các trường trung cấp chuyên nghiệp
D. Học sinh ở các trường trung cấp nghề

Câu 2.  Ngày 28/3/1935 Đảng cộng sản Đông Dương đã thông qua văn kiện nào dưới đây?

A. “Đề cương văn hóa Việt Nam”
B. “Nghị quyết về đội tự vệ” 

C.  “Cương lĩnh chính trị” 
D. “Toàn dân kháng chiến”

Câu 3.  Mục tiêu Giáo dục quốc phòng và an ninh là

A. giúp công dân hiểu được chức năng của sĩ quan công an

B. giáo dục cho công dân kiến thức về quốc phòng và an ninh

C. bồi dưỡng ở người học các kĩ năng: giao tiếp, làm việc nhóm

D. bồi dưỡng ở người học các phẩm chất: trung thực, đoàn kết

Câu 4.  Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?

A. Ngày 18/9 
B. Ngày 19/8
C. Ngày 22/12 
D. Ngày 22/5

Câu 5.  Ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ là ngày nào?

A. Ngày 28/3 
B. Ngày 22/5
C. Ngày 22/12 
D. Ngày 19/8 

Câu 6.  Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2008 và 2014, bao gồm

A. 7 chương 51 điều 
B. 3 chương 51 điều
C. 11 chương 33 điều
D. 8 chương 24 điều 

Câu 7.  Quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam gồm có mấy cấp?

A. 4 cấp 
B. 5 Cấp
C. 2 cấp 
D. 3 cấp 

Câu 8.  Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm của Dân quân tự vệ Việt Nam?

A. Là một thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

B. Do các địa phương tự tổ chức và chỉ có nghĩa vụ bảo vệ địa phương

C. Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát li sản xuất, công tác

D. Có truyền thống: trung thành với Tổ quốc, với nhân dân…

Câu 9.  Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam bao gồm mấy thành phần?

A. 4 thành phần 
B. 2 thành phần 
C. 3 thành phần 
D. 5 thành phần

Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Đoàn kết quốc tế trong sáng, thuỷ chung, chí nghĩa chí tình

B. Kỉ luật tự giác, nghiêm minh, độc lập tự chủ, tự lực tự cường

C. Gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí

D. Tinh thần tự lực, tự cường, không có sự đoàn kết quốc tế

Câu 11.  Tháng 5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL thành lập

A. Quân đội nhân dân Việt Nam
B. Việt Nam Giải phóng quân 

C. Việt Nam Cứu quốc quân 
D. Quân đội quốc gia Việt Nam

Câu 12.  Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có sự tham gia của

A. 31 chiến sĩ 
B. 32 chiến sĩ 
C. 33 chiến sĩ 
D. 34 chiến sĩ

Câu 13.  Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam là ngày nào?

A. Ngày 22/5
B. Ngày 19/8 
C. Ngày 22/12 
D. Ngày 18/9 
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Câu 14.  Tháng 4/1945, Hội nghị Quân sự Bắc Kì của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành

A. Việt Nam Cứu quốc quân 
B. Quân đội quốc gia Việt Nam

C. Việt Nam Giải phóng quân 
D. Quân đội nhân dân Việt Nam

Câu 15.  Luật sĩ quan Công an nhân dân năm 2018 ở Việt Nam gồm có

A. 7 chương, 51 điều    B. 7 chương, 46 điều     C. 8 chương, 24 điều.    D. 3 chương, 51 điều

Câu 16.  Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của?

A. Võ Nguyên Giáp   B. Văn Tiến Dũng     C. Hồ Chí Minh          D. Phạm Văn Đồng

Câu 17. Từ tháng 11/1945 đến tháng 5/1946, quân đội Việt Nam mang tên là.

A. Cứu quốc quân       B. Vệ quốc đoàn            C. Cận vệ Đỏ          D. Quốc dân quân 

Câu 18.  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng vị trí và chức năng của lực lượng sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội

B. Đảo bảo cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ

C. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lí hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ

D. Quản lí nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Câu 19.  Cách đánh truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam là

A. đánh cận chiến
B. đánh công kiên 

C. đánh du kích 
D. đánh hiệp đồng binh chủng

Câu 20.  Luật Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013 gồm có mấy chương và bao nhiêu điều?

A. 8 chương 47 điều      B. 12 chương 37 điều      C. 8 chương 37 điều    D. 9 chương 23 điều

Câu 21.  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam?

A. Gắn bó chặt chẽ với nhân dân, vì nhân dân phục vụ

B. Chiến đấu anh dũng không ngại hi sinh vì Tổ quốc

C. Tự lực, tự cường, không có sự đoàn kết quốc tế

D. Đoàn kết quốc tế trong sáng, thuỷ chung, có nghĩa, có tình

Câu 22.  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tác hại của ma túy đến bản thân người nghiện ma túy?

A. Hủy hoại đạo đức, nhân cách; làm tiêu tốn tài sản

B. Bị ức chế thần kinh nhưng không lệ thuộc vào thuốc

C. Bị tổn hại về sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần

D. Không tỉnh táo, không làm chủ được hành vi của mình.

Câu 23.  Dựa vào nguồn gốc, chất ma túy được phân chia thành mấy loại?

A. 3 loại 
B. 2 loại. 
C. 4 loại 
D. 5 loại

Câu 24.  Bộ luật nào dưới đây quy định về: chính sách an ninh quốc gia; nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia?

A. Luật Cảnh sát biển Việt Nam (2018). 
B. Luật an ninh quốc gia (2014).

C. Luật Quốc phòng (2018). 
D. Luật Dân quân tự vệ (2019).

Câu 25.  Chức năng của Công an nhân dân Việt Nam là.

A. tận tụy phục vụ nhân dân, kính trọng, lễ phép đối với nhân dân

B. bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

C. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước

D. thực hiện quản lí nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Câu 26.  Quân hàm của sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam gồm có mấy cấp?

A. 4 cấp 
B. 1 cấp 
C. 5 Cấp
D. 3 cấp 

Câu 27.  Chất hướng thần là chất

A. kích thích hoặc ức chế thần kinh, gây ảo giác; sử dụng nhiều có thể gây nghiện
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B. tiêu viêm, giảm đau, hạ sốt, giảm tình trạng sưng tấy và không gây nghiện

C. an thần, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, sử dụng nhiều có thể gây nghiện

D. kích thích hoặc ức chế thần kinh, nảy sinh ảo giác nhưng không gây nghiện

Câu 28.  Chất nào dưới đây không thuộc nhóm chất ma túy?

A. Heroine và ma túy đá
B. Nhựa cây thuốc phiện 

C. Thảo quả khô
D. Cần sa thảo mộc 

Câu 29.  “Chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng” đó là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Chất gây nghiện 
B. Chất hướng thần 
C. Chất giảm đau
D. Chất an thần 

Câu 30.  Hành vi nào dưới đây không thuộc nhóm tội phạm về ma túy?

A. Sản xuất, sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý

B. Trồng cây thuốc phiện hoặc cây khác có chứa chất ma tuý

C. Vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý

D. Giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý cho học sinh
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Câu 1.  Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2008 và 2014, bao gồm

A. 8 chương 24 điều 
B. 11 chương 33 điều
C. 7 chương 51 điều 
D. 3 chương 51 điều

Câu 2.  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng vị trí và chức năng của lực lượng sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội

B. Quản lí nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

C. Đảo bảo cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ

D. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lí hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ

Câu 3.  Tháng 4/1945, Hội nghị Quân sự Bắc Kì của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành

A. Quân đội nhân dân Việt Nam
B. Việt Nam Giải phóng quân 

C. Quân đội quốc gia Việt Nam
D. Việt Nam Cứu quốc quân 

Câu 4.  Ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ là ngày nào?

A. Ngày 22/12 
B. Ngày 19/8 
C. Ngày 22/5
D. Ngày 28/3 

Câu 5. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Tinh thần tự lực, tự cường, không có sự đoàn kết quốc tế

B. Đoàn kết quốc tế trong sáng, thuỷ chung, chí nghĩa chí tình

C. Gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí

D. Kỉ luật tự giác, nghiêm minh, độc lập tự chủ, tự lực tự cường

Câu 6.  Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam là ngày nào?

A. Ngày 22/5
B. Ngày 22/12 
C. Ngày 18/9 
D. Ngày 19/8 

Câu 7.  Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?

A. Ngày 22/12 
B. Ngày 22/5
C. Ngày 19/8
D. Ngày 18/9 

Câu 8.  Môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh không phải là môn học chính khóa đối với đối tượng nào dưới đây?

A. Học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở
B. Học sinh ở các trường trung cấp nghề

C. Học sinh cấp trung học phổ thông            D. Học sinh ở các trường trung cấp chuyên nghiệp

Câu 9.  Quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam gồm có mấy cấp?

A. 3 cấp 
B. 5 Cấp
C. 4 cấp 
D. 2 cấp 

Câu 10.  Mục tiêu Giáo dục quốc phòng và an ninh là

A. bồi dưỡng ở người học các kĩ năng: giao tiếp, làm việc nhóm

B. bồi dưỡng ở người học các phẩm chất: trung thực, đoàn kết

C. giúp công dân hiểu được chức năng của sĩ quan công an

D. giáo dục cho công dân kiến thức về quốc phòng và an ninh
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Câu 11.  Luật Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013 gồm có mấy chương và bao nhiêu điều?

A. 8 chương 47 điều     B. 12 chương 37 điều        C. 8 chương 37 điều    D. 9 chương 23 điều

Câu 12.  Cách đánh truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam là

A. đánh du kích 
B. đánh cận chiến

C. đánh hiệp đồng binh chủng
D. đánh công kiên 

Câu 13.  Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam bao gồm mấy thành phần?

A. 2 thành phần 
B. 3 thành phần 
C. 4 thành phần 
D. 5 thành phần

Câu 14.  Ngày 28/3/1935 Đảng cộng sản Đông Dương đã thông qua văn kiện nào dưới đây?

A. “Nghị quyết về đội tự vệ” 
B.  “Toàn dân kháng chiến”

C. “Cương lĩnh chính trị” 
D. “Đề cương văn hóa Việt Nam”

Câu 15.  Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có sự tham gia của

A. 31 chiến sĩ 
B. 33 chiến sĩ 
C. 34 chiến sĩ
D. 32 chiến sĩ 

Câu 16.  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam?

A. Chiến đấu anh dũng không ngại hi sinh vì Tổ quốc

B. Gắn bó chặt chẽ với nhân dân, vì nhân dân phục vụ

C. Tự lực, tự cường, không có sự đoàn kết quốc tế

D. Đoàn kết quốc tế trong sáng, thuỷ chung, có nghĩa, có tình

Câu 17.  Luật sĩ quan Công an nhân dân năm 2018 ở Việt Nam gồm có

A. 7 chương, 51 điều     B. 3 chương, 51 điều     C. 8 chương, 24 điều.     D. 7 chương, 46 điều

Câu 18. Từ tháng 11/1945 đến tháng 5/1946, quân đội Việt Nam mang tên là.

A. Cứu quốc quân
B. Quốc dân quân 
C. Cận vệ Đỏ
D. Vệ quốc đoàn 

Câu 19.  Tháng 5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL thành lập

A. Việt Nam Giải phóng quân 
B. Việt Nam Cứu quốc quân 

C. Quân đội nhân dân Việt Nam
D. Quân đội quốc gia Việt Nam

Câu 20.  Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm của Dân quân tự vệ Việt Nam?

A. Có truyền thống: trung thành với Tổ quốc, với nhân dân…

B. Do các địa phương tự tổ chức và chỉ có nghĩa vụ bảo vệ địa phương

C. Là một thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

D. Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát li sản xuất, công tác

Câu 21.  Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của?

A. Võ Nguyên Giáp         B. Phạm Văn Đồng        C. Hồ Chí Minh         D. Văn Tiến Dũng 

Câu 22.  Hành vi nào dưới đây không thuộc nhóm tội phạm về ma túy?

A. Trồng cây thuốc phiện hoặc cây khác có chứa chất ma tuý

B. Giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý cho học sinh

C. Sản xuất, sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý

D. Vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý

Câu 23.  Chất nào dưới đây không thuộc nhóm chất ma túy?

A. Thảo quả khô
B. Heroine và ma túy đá
C. Cần sa thảo mộc 
D. Nhựa cây thuốc phiện 

Câu 24.  “Chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng” đó là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Chất hướng thần 
B. Chất giảm đau
C. Chất gây nghiện 
D. Chất an thần 

Câu 25.  Dựa vào nguồn gốc, chất ma túy được phân chia thành mấy loại?

A. 3 loại 
B. 4 loại 
C. 2 loại. 
D. 5 loại

Câu 26.  Bộ luật nào dưới đây quy định về: chính sách an ninh quốc gia; nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia?
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A. Luật Dân quân tự vệ (2019).
B. Luật an ninh quốc gia (2014).

C. Luật Quốc phòng (2018). 
D. Luật Cảnh sát biển Việt Nam (2018). 

Câu 27.  Chất hướng thần là chất

A. an thần, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, sử dụng nhiều có thể gây nghiện

B. tiêu viêm, giảm đau, hạ sốt, giảm tình trạng sưng tấy và không gây nghiện

C. kích thích hoặc ức chế thần kinh, gây ảo giác; sử dụng nhiều có thể gây nghiện

D. kích thích hoặc ức chế thần kinh, nảy sinh ảo giác nhưng không gây nghiện

Câu 28.  Quân hàm của sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam gồm có mấy cấp?

A. 4 cấp 
B. 1 cấp 
C. 5 Cấp
D. 3 cấp 

Câu 29.  Chức năng của Công an nhân dân Việt Nam là.

A. bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

B. thực hiện quản lí nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

C. tận tụy phục vụ nhân dân, kính trọng, lễ phép đối với nhân dân

D. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước

Câu 30.  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tác hại của ma túy đến bản thân người nghiện ma túy?

A. Bị tổn hại về sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần

B. Không tỉnh táo, không làm chủ được hành vi của mình.

C. Bị ức chế thần kinh nhưng không lệ thuộc vào thuốc

D. Hủy hoại đạo đức, nhân cách; làm tiêu tốn tài sản

                            -----------------------------------Hết -----------------------------
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Câu 1.  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam?

A. Chiến đấu anh dũng không ngại hi sinh vì Tổ quốc

B. Tự lực, tự cường, không có sự đoàn kết quốc tế

C. Gắn bó chặt chẽ với nhân dân, vì nhân dân phục vụ

D. Đoàn kết quốc tế trong sáng, thuỷ chung, có nghĩa, có tình

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Tinh thần tự lực, tự cường, không có sự đoàn kết quốc tế

B. Kỉ luật tự giác, nghiêm minh, độc lập tự chủ, tự lực tự cường

C. Gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí

D. Đoàn kết quốc tế trong sáng, thuỷ chung, chí nghĩa chí tình

Câu 3.  Quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam gồm có mấy cấp?

A. 4 cấp 
B. 5 Cấp
C. 2 cấp 
D. 3 cấp 

Câu 4.  Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?

A. Ngày 19/8
B. Ngày 22/12 
C. Ngày 22/5
D. Ngày 18/9 

Câu 5.  Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2008 và 2014, bao gồm

A. 8 chương 24 điều    B. 11 chương 33 điều       C. 7 chương 51 điều         D. 3 chương 51 điều

Câu 6.  Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam là ngày nào?

A. Ngày 22/5
B. Ngày 19/8 
C. Ngày 18/9 
D. Ngày 22/12 

Câu 7. Từ tháng 11/1945 đến tháng 5/1946, quân đội Việt Nam mang tên là.

A. Cận vệ Đỏ           B. Quốc dân quân                C. Vệ quốc đoàn                D. Cứu quốc quân

Câu 8.  Mục tiêu Giáo dục quốc phòng và an ninh là

A. giúp công dân hiểu được chức năng của sĩ quan công an

B. bồi dưỡng ở người học các kĩ năng: giao tiếp, làm việc nhóm

C. bồi dưỡng ở người học các phẩm chất: trung thực, đoàn kết

D. giáo dục cho công dân kiến thức về quốc phòng và an ninh

Câu 9.  Tháng 5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL thành lập

A. Việt Nam Giải phóng quân 
B. Quân đội quốc gia Việt Nam

C. Việt Nam Cứu quốc quân 
D. Quân đội nhân dân Việt Nam

Câu 10.  Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm của Dân quân tự vệ Việt Nam?

A. Là một thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

B. Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát li sản xuất, công tác

C. Có truyền thống: trung thành với Tổ quốc, với nhân dân…

D. Do các địa phương tự tổ chức và chỉ có nghĩa vụ bảo vệ địa phương

Câu 11.  Luật Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013 gồm có mấy chương và bao nhiêu điều?

A. 8 chương 47 điều      B. 8 chương 37 điều       C. 12 chương 37 điều       D. 9 chương 23 điều

Câu 12.  Ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ là ngày nào?

A. Ngày 28/3 
B. Ngày 22/5
C. Ngày 19/8 
D. Ngày 22/12 

Câu 13.  Môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh không phải là môn học chính khóa đối với đối tượng nào dưới đây?

A. Học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở
B. Học sinh cấp trung học phổ thông
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C. Học sinh ở các trường trung cấp nghề
D. Học sinh ở các trường trung cấp chuyên nghiệp

Câu 14.  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng vị trí và chức năng của lực lượng sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội

B. Quản lí nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

C. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lí hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ

D. Đảo bảo cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ

Câu 15.  Luật sĩ quan Công an nhân dân năm 2018 ở Việt Nam gồm có

A. 7 chương, 51 điều      B. 7 chương, 46 điều     C. 3 chương, 51 điều        D. 8 chương, 24 điều. 

Câu 16.  Tháng 4/1945, Hội nghị Quân sự Bắc Kì của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành

A. Việt Nam Cứu quốc quân 
B. Quân đội nhân dân Việt Nam

C. Quân đội quốc gia Việt Nam
D. Việt Nam Giải phóng quân 

Câu 17.  Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của?

A. Võ Nguyên Giáp 
B. Văn Tiến Dũng 
C. Phạm Văn Đồng
D. Hồ Chí Minh 

Câu 18.  Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam bao gồm mấy thành phần?

A. 3 thành phần 
B. 4 thành phần 
C. 5 thành phần
D. 2 thành phần 

Câu 19.  Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có sự tham gia của

A. 33 chiến sĩ 
B. 31 chiến sĩ 
C. 34 chiến sĩ
D. 32 chiến sĩ 

Câu 20.  Ngày 28/3/1935 Đảng cộng sản Đông Dương đã thông qua văn kiện nào dưới đây?

A. “Cương lĩnh chính trị” 
B. “Đề cương văn hóa Việt Nam”

C. “Toàn dân kháng chiến”
D. “Nghị quyết về đội tự vệ” 

Câu 21.  Cách đánh truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam là

A. đánh du kích 
B. đánh cận chiến

C. đánh công kiên 
D. đánh hiệp đồng binh chủng

Câu 22.  Bộ luật nào dưới đây quy định về: chính sách an ninh quốc gia; nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia?

A. Luật Dân quân tự vệ (2019).
B. Luật Cảnh sát biển Việt Nam (2018). 

C. Luật Quốc phòng (2018). 
D. Luật an ninh quốc gia (2014).

Câu 23.  Quân hàm của sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam gồm có mấy cấp?

A. 5 Cấp
B. 3 cấp 
C. 4 cấp 
D. 1 cấp 

Câu 24.  Dựa vào nguồn gốc, chất ma túy được phân chia thành mấy loại?

A. 4 loại 
B. 5 loại
C. 3 loại 
D. 2 loại. 

Câu 25.  Chất nào dưới đây không thuộc nhóm chất ma túy?

A. Cần sa thảo mộc    B. Heroine và ma túy đá     C. Thảo quả khô      D. Nhựa cây thuốc phiện 

Câu 26.  Hành vi nào dưới đây không thuộc nhóm tội phạm về ma túy?

A. Vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý

B. Giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý cho học sinh

C. Trồng cây thuốc phiện hoặc cây khác có chứa chất ma tuý

D. Sản xuất, sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý

Câu 27.  Chất hướng thần là chất

A. kích thích hoặc ức chế thần kinh, gây ảo giác; sử dụng nhiều có thể gây nghiện

B. tiêu viêm, giảm đau, hạ sốt, giảm tình trạng sưng tấy và không gây nghiện

C. an thần, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, sử dụng nhiều có thể gây nghiện

D. kích thích hoặc ức chế thần kinh, nảy sinh ảo giác nhưng không gây nghiện
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Câu 28.  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tác hại của ma túy đến bản thân người nghiện ma túy?

A. Bị tổn hại về sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần

B. Hủy hoại đạo đức, nhân cách; làm tiêu tốn tài sản

C. Bị ức chế thần kinh nhưng không lệ thuộc vào thuốc

D. Không tỉnh táo, không làm chủ được hành vi của mình.

Câu 29.  “Chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng” đó là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Chất giảm đau
B. Chất gây nghiện 
C. Chất hướng thần 
D. Chất an thần 

Câu 30.  Chức năng của Công an nhân dân Việt Nam là.

A. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước

B. bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

C. thực hiện quản lí nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

D. tận tụy phục vụ nhân dân, kính trọng, lễ phép đối với nhân dân
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